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HOFACOHOFACOHOFACOHOFACO

Số lượng

Trọng lượng vật treo

Kích thước đóng gói

Kích thước sản phẩm

SD09SD09SD09

13 x 7,5 x 3,3 cm

1 cái / vĩ

19 x 11 x 3,5 cm

1,2 kg

MÓC DÁN SIÊU DÍNH MÓC ÁO TÙY CHỈNH

Số lượng

Khối lượng tịnh

Kích thước đóng gói

Kích thước sản phẩm

MT05MT05MT05

4 cái / lốc

300 gam / lốc

40 x 19,5 x 6,5 cm

49 x 19,5 x 1,5 cm

Số lượng

Trọng lượng vật treo

Kích thước đóng gói

Kích thước sản phẩm

SD08SD08SD08

13 x 7,5 x 3,2 cm

1 cái / vĩ

19 x 11 x 3,3 cm

1,2 kg

MÓC DÁN SIÊU DÍNH 

RỔ CHỮ NHẬT NHỎ

Số lượng

Kích thước sản phẩm

RN01RN01RN01

1 cái

23,5 x 15,4 x 6 cm

RỔ VUÔNG BÔNG

Số lượng

Kích thước sản phẩm

RV01RV01RV01

1 cái

18 x 18 x 11,2 cm

RỔ 2 QUAI

Số lượng

Kích thước sản phẩm

RQ01RQ01RQ01

1 cái

24 x 18 x 11,5 cm

HOFACO
C A T A L O G U E

SẢN PHẨM MỚI 2023

MÓC ÁO TÙY CHỈNHMÓC ÁO TÙY CHỈNHMÓC ÁO TÙY CHỈNH MT01

RỔ VUÔNG BÔNG RV01



KY RÁC CÁN NẰM

KR02

SẢN PHẨM MỚIHOFACO

KHAY ĐÁ HÌNH LÁ HỘP TRÒN ĐA NĂNG

KY RÁC CÁN NẰM VỢT ĐẬP RUỒIKY RÁC CÁN CONG

Số lượng

Dung tích

Kích thước đóng gói

Kích thước sản phẩm

FC02.HFC02.HFC02.H

5,5 x 5,5 x 2,7 cm

20 hộp / lốc

16,5 x 13 x 6 cm

35 ml / hộp

Số lượng

Số viên

Dung tích

Kích thước sản phẩm

KD01KD01KD01

13 x 7,5 x 3,2 cm

1 cái / bịch

320 ml

8 viên

Số lượng

Kích thước sản phẩm

KR01KR01KR01

1 cái

33 x 25 x 20,5 cm
Số lượng

Kích thước sản phẩm

KR02KR02KR02

1 cái

40 x 26 x 9 cm
Số lượng

Kích thước sản phẩm

DR01DR01DR01

1 cái

51 x 12,7 x 1 cm

HỘP TRÒN ĐA NĂNG

Số lượng

Dung tích

Kích thước đóng gói

Kích thước sản phẩm

FC01.HFC01.HFC01.H

6 x 6 x 3 cm

20 hộp / lốc

18 x 15 x 6,5 cm

60 ml / hộp
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SẢN PHẨM MỚIHOFACO

Số lượng

Dung tích

Kích thước đóng gói

Kích thước sản phẩm

HNT.400HNT.400HNT.400

12 x 12 x 6 cm

5 bộ / lốc

12 x 12 x 9,5 cm

400 ml / bộ

HỘP TRÒN ĐA NĂNG

Số lượng

Dung tích

Kích thước đóng gói

Kích thước sản phẩm

HNT.550HNT.550HNT.550

12 x 12 x 7,5 cm

5 bộ / lốc

12 x 12 x 10,5 cm

550 ml / bộ

HỘP TRÒN ĐA NĂNG

Số lượng

Dung tích

Kích thước đóng gói

Kích thước sản phẩm

HNN.500HNN.500HNN.500

17 x 12 x 4 cm

5 bộ / lốc

17 x 12 x 6,5 cm

500 ml / bộ

HỘP NHẬT ĐA NĂNG

Số lượng

Dung tích

Kích thước đóng gói

Kích thước sản phẩm

HNN.660HNN.660HNN.660

17 x 12 x 5 cm

5 bộ / lốc

17 x 12 x 7,5 cm

660 ml / bộ

HỘP NHẬT ĐA NĂNG BỘ 3 HỘP THỰC PHẨM

Số lượng

Dung tích hộp lớn

Dung tích hộp vừa

Dung tích hộp nhỏ

Kích thước đóng gói

HNB03HNB03HNB03

3 hộp / bộ

500 ml

280 ml

150 ml

13 x 9,5 x 5,5 cm

BỘ 2 HỘP THỰC PHẨM

Số lượng

Dung tích hộp lớn

Dung tích hộp nhỏ

Kích thước đóng gói

HNB02HNB02HNB02

2 hộp / bộ

1300 ml

800 ml

17,5 x 13 x 7 cm
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BỘ 2 HỘP THỰC PHẨM
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NĨA NHỰA

Số lượng

Kích thước đóng gói

Kích thước sản phẩm

N01.20N01.20N01.20

20 cái / bịch

20 x 9,2 x 2,8 cm

15 x 2,6 x 1,3 cm

MUỖNG CANH

Số lượng

Kích thước đóng gói

Kích thước sản phẩm

M01.20M01.20M01.20

20 cái / bịch

17,5 x 12,2 x 4 cm

13 x 4 x 2,5 cm

MUỖNG NHỰA

Số lượng

Kích thước đóng gói

Kích thước sản phẩm

M04M04M04

20 cái / bịch

17 x 6,2 x 3,5 cm

17 x 3,5 x 1 cm

RC06RC06RC06
KHUÔN

RAU CÂU TRÒN

Số lượng

Dung tích

Kích thước sản phẩm

1 cái / bịch

3000 ml

30 x 27,5 x 11,5 cm

RC05RC05RC05
KHUÔN RAU CÂU

VÁY BÚP BÊ

Số lượng

Dung tích

Kích thước sản phẩm

1 cái / bịch

2000 ml

22,5 x 22,5 x 15,5 cm

MUỖNG ĐỊNH LƯỢNG

Số lượng

Dung tích muỗng

Kích thước đóng gói

Kích thước sản phẩm

MDL01MDL01MDL01

6 cái / bịch

1 - 16 ml

17,5 x 9,5 x 4 cm

11 x 8 x 4 cm

KHUÔN RAU CÂU

BẬC THANG TRÒN

Số lượng
Dung tích khuôn lớn
Dung tích khuôn vừa
Dung tích khuôn nhỏ
Kích thước đóng gói

RC03RC03RC03

1 cái / bịch
3000 ml
1700 ml
800 ml
35 x 27,5 x 6,2 cm

KHUÔN RAU CÂU TIM

Số lượng

Dung tích

Kích thước sản phẩm

RC02RC02RC02

1 cái / bịch

2000 ml

28 x 26,5 x 9 cm

KHUÔN RAU CÂU BÔNG

Số lượng

Dung tích

Kích thước sản phẩm

RC04RC04RC04

1 cái / bịch

2700 ml

27 x 27 x 9 cm

SẢN PHẨM MỚIHOFACO

Số lượng

Kích thước đóng gói

Kích thước sản phẩm

N02N02N02

20 cái / bịch

17 x 8,5 x 2,6 cm

17 x 2,6 x 1,5 cm

NĨA NHỰA
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